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	ĐỀ ÔN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2021 - 2022
MÔN: TOÁN 11
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề




A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm):

Câu 1: bằng:








A.  nếu .	B.  nếu .	C.  nếu .	D.  nếu .
Câu 2:Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:




A.  nếu  là hằng số.	B.  với  nguyên dương.



C. .	D.  với  nguyên dương.
Câu 3:Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào sai?.



A. Nếu  và  thì .



B. Nếu  và  thì .



C. Nếu  và  thì .





D. Nếu  và  và  với mọi  thì .
Câu 4.	Cấp số nhân lùi vô hạn là cấp số nhân có công bội q thỏa mãn: 




A. .		B..		C. .		D. .
Câu 5.	Trong các khẳng định dưới đây có bao nhiêu khẳng định đúng?




(I)  với  nguyên dương.	(II)  nếu .


(III)  nếu 




A. .			B. .			C. .			D..

Câu 6. Tính 




A. .		B. .			C. .			D. .

Câu 7.	Tính .




A. .			B. .			C. .			D. .

Câu 8:  bằng


	A. 1			B.  				C.  					D. -2

Câu 9.	Tổng vô hạn sau đây  có giá trị bằng




	A. .			B. .			C. .			D. .
Câu 10. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?


A. (c là hằng số).			B. .


C..			D. .
Câu 11. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?


A. (c là hằng số).			B. .


C..					D. .
Câu 12:Chọn khẳng định đúng:


A. .	B. .


C. .	D. .

Câu 13: bằng

	A. 		B. 0			C. 10		D. - 14

Câu 14.	Tính 


A. 5.			B. 1.			C..			D. .

Câu 15:Tính 




A. .			B. .			C. .		D. .

Câu 16.Tính 




A. .		B. .			C. 			D. .

Câu 17.Hình nào trong các hình dưới đây là đồ thị của hàm số không liên tục tại ?
A. [image: ].		B. [image: ].
C. [image: ].		D.[image: ].



Câu 18.Cho hàm  và  là hai hàm số liên tục tại điểm . Khẳng định nào sau đây sai?




A. Hàm số  liên tục tại điểm .	B. Hàm số  liên tục tại điểm .




C. Hàm số  liên tục tại điểm .		D. Hàm số  liên tục tại điểm .

Câu 19. Cho hàm số . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. Phương trình f(x) = 0 có ít nhất một nghiệm trong khoảng (0; 1).
B. Phương trình f(x) = 0 vô nghiệm trong khoảng (0; 1).
C. Phương trình f(x) = 0 có nhiều nhất là 3 nghiệm.
D. Phương trình f(x) = 0 có ít nhất một nghiệm trong khoảng (-1; 1).
Câu 20. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:



A. Hàm số  liên tục trên các khoảng , .


B. Hàm số  liên tục tại điểm .


C. Hàm số  liên tục tại điểm .


D. Hàm số  liên tục trên 

 Câu 21. Cho phương trình:  (1). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. (1) có nghiệm trên khoảng (-1; 1).	B. (1) có nghiệm trên khoảng (0; 1).
C. (1) có nghiệm trên R.	D. Vô nghiệm.






Câu 22 .Cho lăng trụ . Gọi  là trung điểm của . Khi đó hình chiếu song song của điểm  lên  theo phương chiếu  là




	A. Trung điểm.	B.Trung điểm .	C. Điểm .		D. Điểm .

Câu 23.Nếu là hình lăng trụ thì: 
A. Các mặt bên là hình vuông.		B. Các mặt bên là hình chữ nhật.
C. Các mặt bên là hình thoi.			D.Các mặt bên là hình bình hành.



Câu 24.Giả sử đường thẳng  song song với phương chiếu . Hình chiếu song song của đường thẳng  theo phương l lên mặt phẳng chiếu (P) là:

A. Đường thẳng song song với phương chiếu  .	

B. Đường thẳng vuông góc với phương chiếu .
C. Đường thẳng trên mặt phẳng chiếu (P).		

D.Giao điểm của  với mặt phẳng chiếu (P).



Câu 25.Cho tứ diện . Hỏi có bao nhiêu vectơ khác vectơ  mà mỗi vectơ có điểm đầu, điểm cuối là hai đỉnh của tứ diện ?




A..			B. .			C. .			D. .

Câu 26.Cho hình lập phương . Chọn mệnh đề đúng?




A. .	B. .	C. .		D..


Câu 27.Cho tứ diện  có trọng tâm  Mệnh đề nào sau đây sai?


A.  là hai đường thẳng chéo nhau.		B. .


C. đồng phẳng.				D. .


Câu 28.Cho hình lăng trụ  Đặt  Khẳng định nào sau đây đúng?


A. .					B. .


C..					D. 
B. PHẦN TỰ LUẬN(3,0 điểm):



Câu 29. Cho hàm số . Tìm  để hàm số liên tục tại .












Câu 30. Cho tứ diện , các điểm ,  lần lượt là trung điểm của  và . Gọi  là trung điểm của đoạn thẳng , điểm  là trọng tâm của tam giác . Chứng minh ba điểm , ,  thẳng hàng.





Câu 31. Cho hàm số  xác định trên  thỏa mãn   và  tính  
[bookmark: _GoBack]-------------------------Hết-------------------------
ĐÁP ÁN
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ/AN
	B
	D
	C
	B
	D
	A
	D
	B
	B
	C
	C
	C
	C
	C



	CÂU
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ/AN
	B
	B
	D
	C
	B
	B
	D
	B
	D
	D
	A
	D
	C
	C



B. PHẦN TỰ LUẬN
	Câu
	Nội dung trình bày
	Điểm

	

29
	


Cho hàm số . Tìm  để hàm số liên tục tại .
	

	
	

Tậpxácđịnhvà .Ta có: 

	
0,25

	
	



	
0,25

	
	



Hàm số liên tục tại .

	
0,25

	
	Vậy hàm số liên tục tại x = 1khi 
	0,25

	
30
	











Cho tứ diện , các điểm ,  lần lượt là trung điểm của  và . Gọi  là trung điểm của đoạn thẳng , điểm  là trọng tâm của tam giác . Chứng minh ba điểm , ,  thẳng hàng.
	

	
	[image: ]



Chọn hệ cơ sở: , , .
	





0,25

	
	Ta có:


* .
	
0,25

	
	


* .
	
0,25

	
	



Vậy  nên ba điểm , ,  thẳng hàng.
	
0,25

	31
	




Cho hàm số  xác định trên  thỏa mãn   và  tính 
	

	
	

Vì  và 
	

0,25

	
	



	




0,25

	
	
. 
	
0,25

	
	


	

0,25



hoc357.edu.vn | Trang 
image2.wmf
+¥


image46.wmf
2

-


oleObject48.bin

image47.wmf
5


oleObject49.bin

image48.wmf
53

lim

21

n

n

+

+


oleObject50.bin

image49.wmf
1


oleObject51.bin

image50.wmf
+¥


oleObject52.bin

oleObject2.bin

image51.wmf
2


oleObject53.bin

image52.wmf
5

2


oleObject54.bin

image53.wmf
32.5

lim

6.52.4

nn

nn

+

-


oleObject55.bin

image54.wmf
1

3


oleObject56.bin

image55.wmf
1

2


oleObject57.bin

image3.wmf
1

q

³


image56.wmf
2

222

2......

333

n

S

=+++++


oleObject58.bin

image57.wmf
8

3


oleObject59.bin

image58.wmf
3


oleObject60.bin

image59.wmf
4


oleObject61.bin

image60.wmf
2


oleObject62.bin

oleObject3.bin

image61.wmf
lim

x

cc

®-¥

=


oleObject63.bin

image62.wmf
1

lim0

x

x

®+¥

=


oleObject64.bin

image63.wmf
*

lim,

k

x

xk

®-¥

=-¥"Î

¥


oleObject65.bin

image64.wmf
lim,

k

x

xk

+

®+¥

=+¥Î

¢


oleObject66.bin

image65.wmf
0

0

lim

xx

cx

®

=


oleObject67.bin

image4.wmf
0


image66.wmf
1

lim

x

x

®+¥

=+¥


oleObject68.bin

image67.wmf
0

0

lim

xx

xx

®

=


oleObject69.bin

image68.wmf
lim0,

k

x

xk

+

®+¥

=Î

¢


oleObject70.bin

image69.wmf
(

)

(

)

0

0

limlim

xx

xx

fxafxa

+

®

®

=Û=


oleObject71.bin

image70.wmf
(

)

(

)

0

0

limlim

xx

xx

fxafxa

-

®

®

=Û=


oleObject72.bin

oleObject4.bin

image71.wmf
(

)

(

)

(

)

0

00

limlimlim

xx

xxxx

fxafxfxa

+-

®

®®

=Û==


oleObject73.bin

image72.wmf
(

)

(

)

(

)

0

00

limlimlim

xx

xxxx

fxafxfx

+-

®

®®

=Û=


oleObject74.bin

image73.wmf
(

)

32

2

lim410

x

xx

®

--+


oleObject75.bin

image74.wmf
+¥


oleObject76.bin

image75.wmf
®-

--

-

32

1

31

lim.

2

x

xx

x


oleObject77.bin

image5.wmf
1

q

<


image76.wmf
5

3


oleObject78.bin

image77.wmf
5

3

-


oleObject79.bin

image78.wmf
(

)

32

lim2.

x

xx

®+¥

-++


oleObject80.bin

image79.wmf
0


oleObject81.bin

image80.wmf
-¥


oleObject82.bin

oleObject5.bin

image81.wmf
+¥


oleObject83.bin

image82.wmf
2


oleObject84.bin

image83.wmf
2

2

20203

lim.

22020

x

xx

xx

®+¥

-+

+


oleObject85.bin

image84.wmf
2020


oleObject86.bin

image85.wmf
1

2


oleObject87.bin

image6.wmf
0


image86.wmf
2.


oleObject88.bin

image87.wmf
1

2020


oleObject89.bin

image88.wmf
1

x

=


oleObject90.bin

image89.png




image90.png




image91.png




image92.png




oleObject6.bin

image93.wmf
(

)

fx


oleObject91.bin

image94.wmf
(

)

gx


oleObject92.bin

image95.wmf
0

x


oleObject93.bin

image96.wmf
(

)

(

)

fxgx

-


oleObject94.bin

image97.wmf
0

x


oleObject95.bin

image7.wmf
1

q

>


image98.wmf
(

)

(

)

.

fxgx


oleObject96.bin

oleObject97.bin

image99.wmf
(

)

(

)

fx

gx


oleObject98.bin

oleObject99.bin

image100.wmf
(

)

(

)

fxgx

+


oleObject100.bin

oleObject101.bin

image101.wmf
3

()332

fxxx

=+-


oleObject7.bin

oleObject102.bin

image102.wmf
2

52

2

xx

y

x

-+

=

-


oleObject103.bin

image103.wmf
(

)

;2

-¥


oleObject104.bin

image104.wmf
(

)

2;

+¥


oleObject105.bin

image105.wmf
2

4

2

()

2

32

x

khix

fx

x

khix

ì

-

¹-

ï

=

+

í

ï

-=-

î


oleObject106.bin

image106.wmf
2

x

=-


image8.wmf
0


oleObject107.bin

image107.wmf
2

8

yx

=+


oleObject108.bin

image108.wmf
1

x

=


oleObject109.bin

image109.wmf
sin

yx

=


oleObject110.bin

image110.wmf
¡


oleObject111.bin

image111.wmf
5

10

xx

+-=


oleObject8.bin

oleObject112.bin

image112.wmf
.

ABCABC

¢¢¢


oleObject113.bin

image113.wmf
M


oleObject114.bin

image114.wmf
AC


oleObject115.bin

image115.wmf
M


oleObject116.bin

image116.wmf
(

)

AAB

¢¢


image9.wmf
1

q

£


oleObject117.bin

image117.wmf
CB


oleObject118.bin

image118.wmf
BC


oleObject119.bin

image119.wmf
AB


oleObject120.bin

image120.wmf
A


oleObject121.bin

image121.wmf
B


oleObject9.bin

oleObject122.bin

image122.wmf
.

ABCABC

¢¢¢


oleObject123.bin

image123.wmf
a


oleObject124.bin

image124.wmf
l


oleObject125.bin

oleObject126.bin

oleObject127.bin

oleObject128.bin

image10.wmf
lim

cc

=


oleObject129.bin

image125.wmf
ABCD


oleObject130.bin

image126.wmf
0

r


oleObject131.bin

image127.wmf
ABCD


oleObject132.bin

image128.wmf
12


oleObject133.bin

image129.wmf
4


oleObject10.bin

oleObject134.bin

image130.wmf
10


oleObject135.bin

image131.wmf
8


oleObject136.bin

image132.wmf
.

ABCDABCD

¢¢¢¢


oleObject137.bin

image133.wmf
ACCA

¢¢

=

uuuruuuur


oleObject138.bin

image134.wmf
ABADACAA

¢

++=

uuuruuuruuuruuur


image11.wmf
c


oleObject139.bin

image135.wmf
ABCD

=

uuuruuur


oleObject140.bin

image136.wmf
0

ABCD

¢¢

+=

uuuruuuur

r


oleObject141.bin

image137.wmf
ABCD


oleObject142.bin

image138.wmf
.

G


oleObject143.bin

image139.wmf
,

ABCD


oleObject11.bin

oleObject144.bin

image140.wmf
4

ABACADAG

++=

uuuruuuruuuruuur


oleObject145.bin

image141.wmf
,,

ABACAD

uuuruuuruuur


oleObject146.bin

image142.wmf
0

ABBCCDDA

+++=

uuuruuuruuuruuur

r


oleObject147.bin

image143.wmf
..

ABCABC

¢¢¢


oleObject148.bin

image144.wmf
,,.

ABaAAbACc

¢

===

uuuruuuruuur

r

rr


image12.wmf
1

lim0

k

n

=


oleObject149.bin

image145.wmf
BCabc

¢

=+-

uuuur

r

rr


oleObject150.bin

image146.wmf
BCabc

¢

=-+-

uuuur

r

rr


oleObject151.bin

image147.wmf
BCabc

¢

=--+

uuuur

r

rr


oleObject152.bin

image148.wmf
BCabc

¢

=-++

uuuur

r

rr


oleObject153.bin

image149.wmf
(

)

2

2

65

1

1

5

1

2

xx

khix

x

fx

akhix

ì

-+

¹

ï

ï

-

=

í

ï

+=

ï

î


oleObject12.bin

oleObject154.bin

image150.wmf
a


oleObject155.bin

image151.wmf
1

x

=


oleObject156.bin

image152.wmf
ABCD


oleObject157.bin

image153.wmf
M


oleObject158.bin

image154.wmf
N


image13.wmf
k


oleObject159.bin

image155.wmf
AB


oleObject160.bin

image156.wmf
CD


oleObject161.bin

image157.wmf
O


oleObject162.bin

image158.wmf
MN


oleObject163.bin

image159.wmf
A

¢


oleObject13.bin

oleObject164.bin

image160.wmf
BCD


oleObject165.bin

image161.wmf
O


oleObject166.bin

image162.wmf
A


oleObject167.bin

image163.wmf
A

¢


oleObject168.bin

image164.wmf
(

)

fx


image14.wmf
1

lim0

n

=


oleObject169.bin

image165.wmf
¡


oleObject170.bin

image166.wmf
(

)

1

5

lim2

1

x

fx

x

®

-

=

-


oleObject171.bin

image167.wmf
(

)

1

1

lim3

1

x

gx

x

®

-

=

-


oleObject172.bin

image168.wmf
(

)

(

)

1

.43

lim

1

x

fxgx

x

®

+-

-


oleObject173.bin

oleObject174.bin

oleObject14.bin

oleObject175.bin

oleObject176.bin

image169.wmf
D

=

¡


oleObject177.bin

image170.wmf
(

)

5

1

2

fa

=+


oleObject178.bin

image171.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

2

2

11

15

65

limlim

111

xx

xx

xx

xxx

®®

--

-+

=

--+


oleObject179.bin

image172.wmf
1

5

lim2

1

x

x

x

®

-

==-

+


oleObject180.bin

image15.wmf
lim0

k

n

=


image173.wmf
1

x

=


oleObject181.bin

image174.wmf
(

)

(

)

1

lim1

x

fxf

®

Û=


oleObject182.bin

image175.wmf
5

2

2

a

Û+=-


oleObject183.bin

image176.wmf
9

2

a

Û=-


oleObject184.bin

oleObject185.bin

oleObject186.bin

oleObject15.bin

oleObject187.bin

oleObject188.bin

oleObject189.bin

oleObject190.bin

oleObject191.bin

oleObject192.bin

oleObject193.bin

oleObject194.bin

oleObject195.bin

oleObject196.bin

image16.wmf
k


image177.png




image178.wmf
ABa

=

uuurr


oleObject197.bin

image179.wmf
ACb

=

uuurr


oleObject198.bin

image180.wmf
ADc

=

uuurr


oleObject199.bin

image181.wmf
(

)

1

3

AAABACAD

¢

=++

uuuruuuruuuruuur


oleObject200.bin

image182.wmf
(

)

1

3

abc

=++

rrr


oleObject16.bin

oleObject201.bin

image183.wmf
(

)

1

2

AOAMAN

=+

uuuruuuuruuur


oleObject202.bin

image184.wmf
(

)

111

222

abc

éù

=++

êú

ëû

rrr


oleObject203.bin

image185.wmf
(

)

1

4

abc

=++

rrr


oleObject204.bin

image186.wmf
4

3

AAAO

¢

=

uuuruuur


oleObject205.bin

image187.wmf
O


image17.wmf
lim

n

u

=+¥


oleObject206.bin

image188.wmf
A


oleObject207.bin

image189.wmf
A

¢


oleObject208.bin

oleObject209.bin

oleObject210.bin

oleObject211.bin

oleObject212.bin

oleObject213.bin

oleObject17.bin

image190.wmf
(

)

(

)

1

5

lim215

1

x

fx

f

x

®

-

=Þ=

-


oleObject214.bin

image191.wmf
(

)

(

)

1

1

lim311

1

x

gx

g

x

®

-

=Þ=

-


oleObject215.bin

image192.wmf
(

)

(

)

1

.43

lim

1

x

fxgx

x

®

+-

-


oleObject216.bin

image193.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

1

.5

lim

1.43

x

fxgx

xfxgx

®

-

=

-++


oleObject217.bin

image194.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

1

.1

5

11

lim

.43

x

fxgx

fx

xx

fxgx

®

-

éù

-

ëû

+

--

=

++


oleObject218.bin

image18.wmf
limv0

n

a

=>


image195.wmf
(

)

(

)

(

)

1.32

1.143

f

fg

+

=

++


oleObject219.bin

image196.wmf
5.3217

6

543

+

==

++


oleObject220.bin

oleObject18.bin

image19.wmf
(

)

lim

nn

uv

=+¥


oleObject19.bin

image20.wmf
lim0

n

ua

=¹


oleObject20.bin

image21.wmf
limv

n

=±¥


oleObject21.bin

image22.wmf
lim0

n

n

u

v

æö

=

ç÷

èø


oleObject22.bin

image23.wmf
lim0

n

ua

=>


oleObject23.bin

image24.wmf
limv0

n

=


oleObject24.bin

image25.wmf
lim

n

n

u

v

æö

=+¥

ç÷

èø


oleObject25.bin

image26.wmf
lim0

n

ua

=<


oleObject26.bin

oleObject27.bin

image27.wmf
0

n

v

>


oleObject28.bin

image28.wmf
n


oleObject29.bin

image29.wmf
lim

n

n

u

v

æö

=-¥

ç÷

èø


oleObject30.bin

image30.wmf
1

q

<


oleObject31.bin

image31.wmf
1

q

<


oleObject32.bin

image32.wmf
1

q

>


oleObject33.bin

image33.wmf
1

q

>


oleObject34.bin

image34.wmf
lim

k

n

=+¥


oleObject35.bin

image35.wmf
k


oleObject36.bin

image36.wmf
lim

n

q

=+¥


image1.wmf
lim

n

q


oleObject37.bin

image37.wmf
1

q

<


oleObject38.bin

oleObject39.bin

image38.wmf
1

q

>


oleObject40.bin

image39.wmf
0


oleObject41.bin

image40.wmf
1


oleObject42.bin

oleObject1.bin

image41.wmf
3


oleObject43.bin

image42.wmf
2


oleObject44.bin

image43.wmf
2

5

lim(234).

nn

-++


oleObject45.bin

image44.wmf
-¥


oleObject46.bin

image45.wmf
+¥


oleObject47.bin

